
STT PARA ĐỊNH BỆNH

4 1

4 2

7 3 2002 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 4 0000 UXTC 5cm +U cạnh TC/VMC Bóc NX

8 5 3003 UBT   6cm

8 6 2022 NXTC 14 tuần

8 7 ĐT LNMTCBT (P) 8cm/VMC LNMTCBT

9 8 2012 UBT 10cm

9 9 2012 UBT 2bên 5cm

9 10 1011 UBT (T) 8 cm

9 11 0000 UBT (T) 6 cm

11 12 3003 UBT (T) 

11 13 1011 LNMTC 2BT  6cm

11 14 0000 VS I

15 1001 VS II

16 ĐT UBT (T) 6 cm

4 1

4 2

7 3 0010 VS II/VMC TNTC

7 4 1001 UXTC 14 tuần

7 5 0000 U bì BT 10cm

8 6 4004 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 7 2002 UBT (P) 6cm/VMC 3 lần

8 8 0010 VS II

9 9 1001 NXTC 12 tuần

9 10 ĐT UBT  10 cm

Đ.THẢO + VĂN TIẾN.TT

TR.THẢO + MAI PHƢƠNG1 + HẢI.TT

MAI PHƢƠNG1 + HẢI.TT

BS KHOA NS + THỦY.TT(C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THỐNG + B.HẢI + Đ.THẢO

THỐNG + VĂN TIẾN.TT

HIẾN MINH + GIANG.TT

HIẾN MINH + GIANG.TT

HIẾN MINH + GIANG.TT    

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HOA.TT(S)

HƢNG.PNT + Đ.THẢO + MINH HÙNG.TT

HƢNG.PNT + MINH HÙNG.TT

BPNGA + YÊN

BPNGA + YÊN

HUỲNH HẢI + HỌC.TT

HUỲNH HẢI + HỌC.TT 

BS PHẨU THUẬT

Q.HƢƠNG + TUẤN.TT(S)   

Q.HƢƠNG + AN (C)

LƢU + THU HÀ 2 + HOÀI THƢ

LƢU + THU HÀ 2 + HOÀI THƢ

HƢNG.PNT + Đ.THẢO + MINH HÙNG.TT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc NX, nếu KĐ Cắt HTTC chừa 2PP

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD  

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, nếu KĐ Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Thám sát, TTTXT

NS Cắt HTTC + 2PP

23

42

21

0

29

46

29

63

20

43

41

32

26

25

0

41

33

37

31

32

19

Từ ngày 16/04/2012 đến ngày 22/04/2012 (Tuần4)

TUỔI

0

0

62

43

67

NGUYỄN THỊ THU

HUỲNH THỊ NHUNG

PHẠM THỊ KIM QUYÊN

BN TNTC

TÔ THÚY PHƢỢNG

HOÀNG THỊ CÚC

HỒ THỊ SÂM

NGUYỄN THỊ TRÊN

NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

BÙI THỊ LỆ

DƢƠNG THỊ TRÚC LINH

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

PHẠM THỊ TUYẾT XINH

BÙI THỊ ÚT CƢNG

BN TNTC

LÊ THỊ SƢƠNG

NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

LÊ THỊ THẢO

TRẦN THỊ NGỌC KIỀU

HOÀNG THỊ THÚY VI

THỊ LIÊN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ HAI

VÕ NGỌC HƢƠNG

PHẠM THỊ ĐỖ

1898

2319

1550

2079

1957

1767

2228

1266

SHC

1280

1526

1877

1528

2285

1871

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1894

1880

1858

1678

PM

Ngày: 16/04/2012 

Ngày: 17/04/2012 

2019

1940

1939

1860



9 11 0000 UBT (P) 9cm

11 12 3003 LNMTC 2BT 5cm

11 13 1011 LNMTCBT(P) 5cm

11 14 0000 UBT (T) 7cm

15 2002 UBT (P) 6cm

16 2002 UBT (T) 8 cm

4 1

4 2

7 3 6005 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 4 2002 UBT (P) 7cm/VMC

7 5 ĐT UBT (T) 4 cm

8 6 2002 NXTC (dƣới niêm)

8 7 2001 VS II/ VMC 2lần

8 8 ĐT UBT (T) 5 cm/VMC UBT (T)

9 9 4004 UBT (P) 7cm

9 10 ĐT LNMTCBT (T) 5cm

9 11 0010 VS II

11 12 0000 UBT 2bên 6cm

11 13 1011 UBT (T) 5 cm

11 14 1001 UBT (P) 5cm

15 1001 LNMTCBT (P) 6cm

16 1011 UBT (T) 8 cm

17 0010 VS II

4 1

7 2 4004 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 3 3013 UXTC 14 tuần

7 4 1001 UBT(P) 11cm

8 5 2002 UXTC 14 tuần

8 6 0000 VS I

8 7 ĐT UBT (P) 10cm

HƢNG.PNT + K.HOÀNG + VĂN TIẾN.TT

HƢNG.PNT + VĂN TIẾN.TT

HƢNG.PNT + VĂN TIẾN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THĂNG.BM + THU HÀ.TT

MỸ NHI + QUANG THANH + THU NGUYỆT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MINH HÙNG.TT

MỸ NHI + MINH HÙNG.TT 

H. PHƢƠNG + HƢỜNG.TT

H. PHƢƠNG + HƢỜNG.TT

M.TUẤN.BM + CHÂU MINH.TT

M.TUẤN.BM + CHÂU MINH.TT      

M.TUẤN.BM + CHÂU MINH.TT

DỰ BỊ

V.THÀNH + QUỐC DUY

V.THÀNH + QUỐC DUY

HƢNG.PNT + N.QUANG + ĐIỀN

HƢNG.PNT + ĐIỀN

HƢNG.PNT + ĐIỀN

N.ĐIỆP2 + H. PHƢƠNG + HƢỜNG.TT

BẢO ANH + NGA.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HUYỀN TRANG.TT(S)

BS KHOA NS + HIỀN.TT(C)

V.THÀNH + HỒ HOA + QUỐC DUY

MAI PHƢƠNG1 + HẢI.TT  

BẢO ANH + NGA.TT

BẢO ANH + NGA.TT

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-QB-TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS  ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

45

30

22

32

32

0

74

52

29

42

22

45

43

32

32

41

21

39

39

23

52

29

31

29

0

0

62

21

39

30

NGUYỄN THỊ DUYÊN

ĐINH THỊ TÂM

ĐẶNG THỊ THÙY LINH

MAI THỊ NI

QUÁCH THỊ NGHỆ

BN TNTC

PHAN THỊ QUỐT

PHAN THỊ EM

THÁI THỊ MỸ DUYÊN

NGUYỄN KIM LAI

PHẠM THỊ  THU HIỀN

LÊ THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ HIỀN

LÂM THỊ DIỄM TRANG

NGUYỄN THỊ TRINH

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

LƢƠNG THỊ QUẾ CHÂU

BÙI THỊ THỦY

LƢƠNG THỊ KIM

NGUYỄN THỊ VÂN

LÊ THỊ LAN

PHẠM KIM LOAN

NGUYỄN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NHƠN

CHU MU HEANG

NGUYỄN THỊ MỘNG THƢỜNG

PHAN THỊ HƢỜNG

1986

1892

2046

1996

2059

1968

2846

1290

1752

1565

1946

2045

1969

314

1966

1291

1963

2270

2288

1998

2265

1936

1903

1904

1901

1948

1934

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/04/2012 

Ngày: 19/04/2012 



9 8 2002 UBT (P) 6cm

9 9 ĐT UBT   10cm

9 10 ĐT UBT (T) 8 cm

11 11 0000 UBT (T) 5cm

11 12 1001 UBT (P) 8cm/VMC

11 13 0000 VS I

14 0000 UBT (P) 5cm

4 1

4 2

7 3 0000 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 4 6006 Vòng xuyên cơ

7 5 0000 VS I 

8 6 3003 UXTC 12 tuần/VMC UBT

8 7 2002 UBT (T) 4 cm

8 8 1001 UBT (P) 5cm

9 9 4004 CIN 3

9 10 ĐT UBT (P) 7cm

9 11 0010 VS II

11 12 1031 LNMTCBT(T)  6cm

11 13 1001 UBT (P) 10cm

11 14 ĐT UBT (P) 8cm

11 15 0010 UBT (T) 8cm

16 ĐT UBT (P) 8cm

17 0010 VS II

Q.HIẾU + TUYẾN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH + XUÂN.TT

HIẾN MINH + XUÂN.TT

HIẾN MINH + XUÂN.TT

Q.NHẬT + NHÂN.TT

Q.NHẬT + NHÂN.TT

Q.HIẾU + TUYẾN.TT

MỸ NHI + H.THẮM + KIỀU LOAN

MỸ NHI + KIỀU LOAN

MỸ NHI + KIỀU LOAN

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

THANH TÂM + NHUNG.TT

THANH TÂM + NHUNG.TT

THANH TÂM + NHUNG.TT

DỰ BỊ

LÊ DIỆP + HẠNH.TT(S)

LÊ DIỆP + HUỲNH MAI.TT(C)

N.ĐIỆP2 + TÚ NGÂN + NHI.TT

N.ĐIỆP2 + NHI.TT

N.ĐIỆP2 + NHI.TT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Ngày 12 tháng 4 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-QB-TT

NS  ổ bụng, KT vòng

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

25

19

27

58

29

26

38

30

28

56

48

31

45

39

23

34

31

25

23

0

0

51

28

26

NGUYỄN THỊ THANH TUYẾN

HUỲNH THỊ NGỌC DIỄM

PHẠM THỊ HỒNG DIỄM

NGUYỄN THỊ BẠCH LIỄU

VÕ THỊ DẠ HƢƠNG

TRẦN THỊ BÍCH LAN

TỪ HỒNG ĐÀO

NGUYỄN THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ BÉ NGOAN

 VÕ THỊ CHƢỞNG

NGUYỄN THỊ PHỤNG

PHAN THỊ XUÂN THÙY

NGÔ THỊ MƠ

NGÔ THỊ DIỄM HOÀI

NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN

HUỲNH THỊ GÁI

NNGUYỄN KIM HUỆ

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ THU

LIÊU THÙY TRANG

HUỲNH THỊ MỸ LỆ

2067

2094

1115

2845

2075

1779

2017

2048

2020

2006

1319

2337

2047

1809

2476

2178

1984

1955

2044

1964

1692

2356

Thứ: SÁU 

Ngày: 20/04/2012 


